
Học phần: Số TC: 2 Lớp:

1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ
Ghi chú

1 CD01200611 Lê Tuấn Anh CĐ12TNN 1.6 0.0 0.6 F KP

2 CD01200850 Mai Quỳnh Anh CĐ12TNN 0.0 0.0 0.0 F KP

3 CD01200862 Trần Hoàng Anh CĐ12TNN 6.7 5.0 5.7 C

4 CD01200390 Trần Quốc Anh CĐ12TNN 5.1 6.5 5.9 C

5 CD01201004 Vũ Hồng Anh CĐ12TNN 5.3 3.5 4.2 D

6 CD01200259 Nguyễn Xuân Thanh Bắc CĐ12TNN 3.7 2.0 2.7 F

7 CD01200035 Lê Đình Chinh CĐ12TNN 4.6 5.0 4.8 D

8 CD01200804 Trần Đoàn Dũng CĐ12TNN 5.7 1.0 2.9 F

9 CD01200742 Phan Văn Duy CĐ12TNN 0.3 0.0 0.1 F KP

10 CD01200736 Nguyễn Ngọc Hải CĐ12TNN 2.9 0.0 1.2 F KP

11 CD01200904 Nguyễn Viết Hải CĐ12TNN 1.4 0.0 0.6 F KP

12 CD01200751 Nguyễn Thị Hiền CĐ12TNN 4.1 1.0 2.2 F

13 CD01200355 Nguyễn Ngọc Hiệp CĐ12TNN 1.3 0.0 0.5 F KP

14 CD01200291 Phạm Thị Hương CĐ12TNN 1.7 1.0 1.3 F

15 CD01200405 Đinh Thị Hường CĐ12TNN 1.6 3.5 2.7 F

16 CD01200929 Nguyễn Văn Lành CĐ12TNN 0.9 0.0 0.4 F KP

17 CD01200912 Hoàng Diệu Linh CĐ12TNN 0.0 0.0 0.0 F KP

18 CD01200755 Lê Đức Nam CĐ12TNN 4.6 2.0 3.0 F

19 CD01200400 Nguyễn Văn Nam CĐ12TNN 3.7 3.0 3.3 F

20 CD01200764 Đinh Thị Ngọc CĐ12TNN 6.4 0.0 2.6 F

21 CD01200429 Nguyễn Thị Nhung CĐ12TNN 6.9 4.8 5.6 C

22 CD01200735 Đào Anh Thái CĐ12TNN 1.4 0.0 0.6 F KP

23 CD01200077 Mông Bảo Tín CĐ12TNN 0.9 0.0 0.4 F KP

24 CD01200882 Phạm Văn Triều CĐ12TNN 3.7 1.0 2.1 F

25 CD01200727 Trần Hoàng Trung CĐ12TNN 1.9 0.0 0.8 F KP

26 CD01200812 Nguyễn Thị Tố Uyên CĐ12TNN 2.0 1.0 1.4 F

27 CD01200352 Đào Đình Việt CĐ12TNN 1.6 0.0 0.6 F KP

28 CD01200713 Nông Hoàng Việt CĐ12TNN 1.3 3.0 2.3 F

29 CD01200270 Lê Minh Vương CĐ12TNN 4.0 2.5 3.1 F

30 CD01200567 Trần Thị Yến CĐ12TNN 5.0 0.0 2.0 F

Số sinh viên dự thi:  18   ,   Số sinh viên vắng: 12 Số sinh viên cấm thi: 0

Số sinh viên phạm quy: 0
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